Câu 1: Ý nghĩa của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 đối với các quốc gia có biển nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung? Cơ chế pháp lý của các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982?
* Ý nghĩa của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 đối với các quốc gia có biển nói riêng và các quốc gia trên thế giới nói chung:
          - Công ước Luật Biển năm 1982 thực sự là một bản hiến pháp về biển của cộng đồng quốc tế, bởi Công ước không chỉ bao gồm các điều khoản mang tính điều ước mà còn là văn bản pháp điển hóa các quy định mang tính tập quán. Nó thể hiện sự thỏa hiệp mang tính toàn cầu, có tính đến lợi ích của các nước trên thế giới. Công ước không có chấp nhận bảo lưu mà đòi hỏi tất cả các quốc gia phải tham gia cả gói, nghĩa là việc phê chuẩn hoặc tham gia Công ước đòi hỏi quốc gia phải có trách nhiệm thực toàn bộ các điều khoản của Công ước.
          - Công ước Luật Biển năm 1982 đã trù định toàn bộ các quy định liên quan đến các vùng biển mà một quốc gia ven biển có quyền được hưởng, cũng có những quy định liên quan đến việc sử dụng, khai thác biển và đại dương. Cụ thể là:
          + Quy chế pháp lý của tất cả các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia;
          + Chế độ pháp lý đối với biển cả và Vùng – di sản chung của loài người;
          + Các quy định hàng hải và hàng không;
          + Vấn đề bảo vệ môi trường biển, nghiên cứu khoa học biển, an ninh trật tự trên biển; việc giải quyết tranh chấp và hợp tác quốc tế về biển;
          + Quy chế hoạt động của cơ quan quyền lực quốc tế về đáy đại dương: Ủy ban ranh giới ngoài thềm lục địa; Tòa án quốc tế về Luật Biển; Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước…
          - Công ước Luật Biển năm 1982 được coi là hiến pháp của thế giới về các vấn đề biển và đại dương, đòi hỏi các quốc gia thành viên giải quyết mọi tranh chấp liên quan đến việc giải thích hoặc áp dụng Công ước bằng các biện pháp hòa bình, đồng thời phải nêu rõ các cơ chế giải quyết mang tính triệt để
* Cơ chế pháp lý của các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Namtheo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982:
- Đường cơ sở: có hai cánh tính đường cơ sở:
+ Đường cơ sở thông thường là “… ngấn nước triều thấp nhất dọc theo bờ biển, như được thể hiện trên các hải đồ tỷ lệ lớn đã được quốc gia ven biển chính thức công nhận”
+ Đường cơ sở thẳng là đường cơ sở nói liền các điểm thích thích hợp và được áp dụng “ở những nơi nào bờ biển bị khoét sâu và lồi lõm hoặc nếu có một chuỗi đảo nằm sát ngay và chạy dọc theo bờ biển”, hoặc “ ở nơi nào bờ biển cực kỳ không ổn định do có một chấu thổ và những điều kiện tự nhiên khác”
- Nội thủy: là toàn bộ vùng biển tiếp giáp với bờ biển và nằm phía trong đường cơ sở của quốc gia ven biển. Trong vùng nội thủy của mình, quốc gia ven biển có chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối với lãnh thổ đất liền của mình.
- Lãnh hải: là vùng biển nằm phía ngoài đường cơ sở của quốc gia ven biển với chiều rộng 12 hải lý. Các quốc gia ven biển có chủ quyền đối với lãnh hải của mình cũng như đối với vùng trời trên lãnh hải, đáy biển và lòng dất dưới đáy biển của lãnh hải.
- Vùng tiếp giáp lãnh hải: là vùng biển đặc thù nằm ở trong vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia ven biển. Vùng này cũng có chiều rộng 12 hải lý kể từ ranh giới ngoài của lãnh hải. Có thể nói, vùng này như một vùng đệm mà ở đó, các quốc gia ven biển có quyền thực hiện sự kiểm soát cần thiết nhằm mục đích ngăn ngừa và trừng trị các vi phạm xảy ra trong lãnh hải của quốc gia đó.
- Vùng đặc quyền kinh tế (ĐQKT): là vùng biển nằm phía ngoài lãnh hài và có chiều rộng 200 hải lý tính từ đường cơ sở (vì lãnh hải là 12 hải lý, nên thực chất vùng ĐQKT có 188 hải lý). Với việc ra đời của vùng ĐQKT, vùng biển của quốc gia ven biển được mở rộng và vùng biển quốc tế bị thu hẹp đáng kể. 
  Khác với vùng nội thủy và lãnh hải, quốc gia ven biển không có chủ quyền mà chỉ có quyền chủ quyền đối với vùng ĐQKT của mình, đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên, sinh vật và không sinh vật ở đó, các hoạt động xuất khẩu năng lượng từ nước, hải lưu và gió. Quốc gia ven biển có quyền tài phán đối với việc lắp đặt và sử dụng các đảo nhân tạo, các thiết bị, công trình; nghiên cứu khoa học biển; bảo vệ và giữ gìn môi trường biển.
- Thềm lục địa: là đáy biển và lòng đất dưới đáy biển bên ngoài lãnh hải của quốc gia ven biển với chiều rộng tối thiểu là 200 hải lý kể từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng của lãnh hải. Theo công ước, quốc gia ven biển có thể mở rộng thềm lục địa của mình tối đa đến 350 hải lý kể từ đường cơ sở hoặc không quá 100 hải lý kể từ đường đẳng sâu 2500 m. Điều kiện để có thể mở rộng thềm lục địa quá 200 hải lý là quốc gia ven biển phải trình Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hiệp quốc báo cáo quốc gia kèm đầy đủ bằng chứng khoa học về địa chất và địa mạo của vùng đó.
- Vùng biển quốc tế: là vùng biển nằm ngoài ĐQKT 200 hải lý của quốc gia ven biển. Ở vùng biển quốc tế, mọi quốc gia đều có quyền hàng hải, tự do hàng không, tự do đặt dây cáp và ống dẫn ngầm, tự do đánh bắt cá và tự do nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, khi thực các quyền tự do này, các quốc phải tôn trọng lợi ích của các quốc gia khác cũng như tuân thủ các quy định liên quan của Công ước Luật Biển năm 1982 như bảo vệ môi trường biển, bảo tồn tài nguyên sinh vật biển, an toàn hàng hải, phải hợp tác trấn áp cướp biển…
- Đáy biển quốc tế (hay còn gọi đáy đại dương): là vùng đáy biển và vùng đất dưới đáy biển nằm bên ngoài lục địa của quốc gia ven biển. Đây là di sản chung của nhân loại và không một quốc gia nào có quyền đòi hỏi chủ quyền hay các quyền chủ quyền ở đáy biển quốc tế, kể cả tài nguyên ở đó.
 
Câu 2: Biển, đảo Việt Namcó vị trí, vai trò như thế nào về chính trị, kinh tế, quốc phòng – an ninh?
          Nước ta nằm ngay bên bờ biển Đông, giáp với biển Đông ở hướng Đông, Đông Nam và Tây Nam, có chiều dài trên trên 3260 km, trải dài từ Bắc xuống Nam, từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến mũi Cà Mau qua Hà Tiên (Kiên Giang). Trong 63 tỉnh, thành phố của nước ta, có 28 tỉnh, thành phố tiếp với biển với 12 huyện đảo. Trung bình cứ 100 km2 đất liền có 1 km bờ biển (mức trung bình trên thế giới là 600 km2 đất liền/1km bờ biển). Nơi gần biển nhất nước ta là tỉnh Quảng Ninh: chỉ cách biển khoảng 50 km; nơi xa nhất là tỉnh Điện Biên: cách biển khoảng 500 km.
          Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 thì diện tích biển nước ta khoảng trên 1 triệu km2, gấp 3 lần diện tích đất liền, chiếm 30% diện tích biển Đông, với khoảng 3000 hòn đảo lớn nhỏ (trong đó có 2 quần đảo xa bờ là Hoàng sa và Trường sa), nằm ở trung tâm biển Đông, có vị trí địa chiến lược rất quan trọng, được phân bổ khá đều theo chiều dài của đất nước, tạo thành tuyến trực tiếp bảo vệ cho đất liền, có vị trí đặc biệt quan trọng như một tuyến phòng thủ tiền tiêu để bảo vệ sườn phía Đông của đất nước.
          Biển Việt Nam có nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng với trữ lượng lớn, quy mô thuộc loại khá, cho phép ta phát triển nhiều lĩnh vực kinh tế biển quan trọng nhất là đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản; cảng biển; vận tải biển; sửa chữa và đóng tàu; khai thác tài nguyên khoáng sản; du lịch; thông tin liên lạc… Trong nhiều năm qua, các nguồn lợi từ biển mang lại đã đóng góp to lớn vào quá trình phát triển đất nước. Trong các ngành kinh tế biển, đóng góp các ngành kinh tế diễn ra trên biển chiếm 98 %, chủ yếu là khai thác dầu khí, hải sản, hàng hải, du lịch biển…
          Cũng theo Công ước của liên Hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 thì vùng biển nước ta có 5 bọ phận: Nội thủy, Lãnh hải, Vùng tiếp giáp lãnh hải, Vùng đặc quyền kinh tế và Thềm lục địa.
          * Biển, đảo nước ta có vai trò rất quan trọng:
          - Về giao thông: vùng biển và ven biển nước ta nằm án ngữ trên con đường hàng hải và hàng không huyết mạch thông thương giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, giữa châu Âu, Trung Cân Đông với Trung Quốc, Nhật Bản và các nước trong khu vực.
          - Về kinh tế: Ngoài nguồn lợi hải sản mà chúng ta thu được, thì biển, đảo nước ta còn có trữ lượng nguồn khoáng sản rất lớn, đặc biệt là dầu khí. Việt Nam đứng thứ 35 trên thế giới về sản lượng dầu khí.
          - Về chính trị: Hầu hết các trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của nước ta đều nằm trong phạm vi cách bờ biển khoảng 100 km, nên rất dễ bị địch tấn công từ hướng biển. Nếu chiến tranh xảy thì mọi mục tiêu trên đất liền đều nằm trong tầm hoạt động, bắn phá của vũ khí trang bị công nghệ cao xuất phát từ hướng biển.
          Do vậy, biển nước ta được ví như mặt tiền, sân trước, cửa ngõ quốc gia; biển, đảo, thềm lục địa và đất liền hình thành chiến lũy nhiều lớp, nhiều tầng, bố trí thành tuyến phòng thủ liên hoàn bảo vệ tổ quốc. (Lịch sử dân tộc đã ghi nhận có tới 2/3 (10/14) cuộc chiến tranh kẻ thù đã sử dụng đường biển để tiến công xâm lược nước ta).
          Do vị trí của biển, đảo nước ta như vậy, nên thời gian qua, nhất là những năm đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX đến nay, trên biển Đông nói chung và biển, đảo nước ta nói riêng đang tồn tại những tranh chấp biển, đảo rất quyết liệt và phức tạp, gây mất ổn định, tác động tiêu cực tới quốc phòng – an ninh nước ta.
 
Câu 3: Vì sao Việt Namphải xây dựng Luật Biển? Luật Biển Việt Nam quy định các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của nước ta như thế nào?
          1. Quá trình xây dựng và thông qua Luật Biển Việt Nam
* Sự cần thiết và mục đích của việc xây dựng Luật biển Việt Nam
Việt Nam là một trong 9 quốc gia nằm trên bờ biển Đông, bên cạnh các quốc gia khác là Trung Quốc, Philippin, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapo, Thái Lan và Campuchia. Biển Đông có ý nghĩa lớn đới với cuộc sống dân cư của các quốc gia ven biển, chứa đựng nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và nằm trên tuyến đường giao thông biển huyết mạch nối liền Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương, Châu Âu – châu Á và được coi là tuyến đường vận tải nhôn nhịp thứ hai của thế giới (sau Địa Trung Hải)
Đối với Việt Nam, Biển Đông đóng vai trò chiến lược, đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc trong lịch sử, hiện tại và tương lai. Biển Đông cũng là không gian sinh tồn và cung cấp thu nhập quan trọng cho nền kinh tế quốc dân. Vì vậy, Việt Nam hết sức coi trọng Luật Biển quốc tế trong việc điều chỉnh các mối quan hệ giữa các quốc gia ven biển Đông, nhằm tạo môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển bền vững cho cả khu vực.
Năm 1994, nước ta đã phê chuẩn và chính thức trở thành viên của Công ước của Liên Hiệp quốc về Luật Biển năm 1982. Để vận dụng hiểu quả nguyên tắc, quy định của Công ước Luật Biển năm 1982, chúng ta cần xây dựng bộ luật tổng quát về biển vì trước đây ta chỉ có một số văn bản đề cập đến một số khía cạnh cụ thể. Trên thực tế, các nước ven biển đều có các Luật về biển, Luật về lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa…
Mục đích của việc thông qua Luật Biển Việt Nam là để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý của nước ta, phục vụ cho việc sử dụng quản lý, bảo vệ các vùng biển, đảo và phát triển kinh tế biển của Việt Nam và phù hợp với luật pháp quốc tế, do đó có ý nghĩa quan trọng về cả đối nội và đối ngoại.
* Quá trình xây dựng Luật Biển Việt Nam
Ngày 23/6/1994, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn Công ước Luật Biển năm 1982, trong đó:
- Khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các vùng nội thủy, lãnh hải, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng tiếp giáp lãnh hải, Vùng đặc quyền kinh tế (ĐQKT) và thềm lục địa Việt Nam trên cơ sở quy định của Công ước và các nguyên tắc của pháp luật quốc tế, yếu cầu các nước khác tôn trọng các quyền nói trên của Việt Nam.
- Khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa và chủ trương giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ cũng như các bất đồng khác liên quan đến vấn đề biển Đông thông qua thương lượng hòa bình, trên tinh thần bình đẳng, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng pháp luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật Biển năm 1982, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các nước ven biển đối với vùng ĐQKT và thềm lục địa.
- Quốc hội giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chính phủ nghiên cứu để có những sửa đổi, bổ sung cần thiết đối với các quy định liên quan của pháp luật quốc gia cho phù hợp với Công ước Liên Hiệp quốc về Luật Biển năm 1982, đảm bảo lợi ích của Việt Nam.
Thực hiện Nghị quyết nêu trên, việc xây dựng Luật Biển Việt Namđã được đưa vào chương trình xây dựng Luật của Quốc hội khóa X. Thực hiện chương trình đó, các Bộ, ngành hữu quan của Chính phủ đã phối với với các cơ quan của Quốc hội xây dựng dự thảo Luật Biển Việt Nam đã đủ điều kiện xem xét thông qua.
Tại phiên họp ngày 21/6/2012, Dự thảo Luật biển Việt Nam đã được Quốc hội thông qua với số phiếu tán thành 495/496 phiếu, đạt tỷ lệ 99,8%. Đây được coi là bước tiến quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà nước ViệtNam quản lý thống nhất về biển và phát triển kinh tế biển của Việt Nam. Đây cũng là một bằng chứng sống động thể hiện sự cam kết thực tế của Việt Nam đối với sự tôn trọng và thực thi các quy định của Công ước Luật Biển năm 1982.
2. Nội dung của Luật Biển Việt Nam
Luật Biển Việt Nam gồm 7 chương và 55 điều:
 
Chương I: Những quy định chung:
Gồm 7 điều quy định về phạm vi điều chỉnh, việc áp dụng pháp luật, giải thích từ ngữ, nguyên tắc quản lý và bảo vệ biển, chính sách quản lý và bảo vệ biển, quản lý nhà nước về biển. 
a. Phạm vi điều chỉnh của Luật gồm đường cơ sở, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng ĐQKT, thềm lục địa, các đảo, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa và quần đảo khác thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia Việt Nam; hoạt động trong các vùng biển Việt Nam; phát triển kinh tế biển, quản lý và bảo vệ biển, đảo.
b. Về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa: Nghị quyết năm 1994 của Quốc hội về việc phê chuẩn Công ước Luật Biển năm 1982 và Luật Biên giới quốc gia năm 2003 đều đề cập đến hai quần đảo này. Do đó, việc khẳng định của chủ quyền của Việt Namđối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong Luật là sự tiếp nối lập trường nhất quán của Việt Namtrong vấn đề này.
c. Về nguyên tắc và chính sách quản lý, bảo vệ biển, Luật biển Việt Nam nêu rõ: quản lý và bảo vệ biển được thực hiện thống nhất theo pháp luật của Việt Nam, phù hợp với hiến chương của Liên Hiệp quốc và điều ước quốc tế khác mà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên. Nhà nước phát huy sức mạnh toàn dân tộc và thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của nước ta, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, phát triển kinh tế biển. Mọi cơ quan, tổ chức và công dân có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào việc sử dụng, khai thác, phát triển kinh tế biển. Nhà nước khuyến khích và bảo hộ hoạt động của các ngư dân trên các vùng biển; đầu tư bảo đảm hoạt động của các lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển …
d. Về đối ngoại: Luật Biển Việt Nam tiếp tục khẳng định chủ quyền nhất quán của Nhà nước ta giải quyết các tranh chấp liên quan đến biển, đảo với các nước bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với Công ước Luật Biển năm 1982, pháp luật và thực tiễn quốc tế. Nhà nước ta đẩy mạnh hợp tác quốc tế về biển với các nước, các tổ chức quốc tế và khu vực, trong đó nêu nhiều lĩnh vực hợp tác cụ thể về biển và đại dương. Nếu điều ước quốc tế mà Việt Namtham gia có quy định khác so với quy định của Luật thì áp dụng các quy định của các điều ước quốc tế đó.
đ. Về cơ chế quản lý biển: Luật Biển Việt Nam quy định Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về biển trong phạm vi cả nước; các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về biển.
 
 

Chương II: Vùng biển Việt Nam
Gồm có 14 điều quy định về việc xác định đường cơ sở, chế độ pháp lý của các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam (nội thủy, lãnh hải) và các vùng biển thuộc chủ quyền của ta ( vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng ĐQKT và thềm lục địa), đảo, quần đảo và chế độ pháp lý của đảo.
a. Về đường cơ sở để tính chiều rộng của lãnh hải: Luật Biển Việt Nam quy định đường cở sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam là đường cơ sở thẳng đã được Chính phủ công bố. Hiện nay nước ta có đường cơ sở từ đảo Cồn Cỏ đến đảo Thổ Chu, vận dụng theo phương pháp đường cơ sở thẳng mà Công ước Luật Biển năm 1982 quy định. Một số khu vực khác hiện nay chưa có đường cơ sở như Vịnh Bắc bộ và các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì chính phủ sẽ xác định và công bố sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn.
b. Về nội thủy và lãnh hải Việt Nam: Nội thủy nằm giữa bờ biển và đường cơ sở, còn lãnh hải nằm bên ngoài đường cơ sở. Lãnh hải rộng 12 hải lý (mỗi hải lý bằng 1852 m). Ta có chủ quyền tuyệt đối với nội thủy. Đối với vùng lãnh hải ta cũng có chủ quyền, nhưng tàu thuyền của các nước có quyền đi qua lại không gây hại. Ta có chủ quyền tuyệt đối với vùng trời ở trên lãnh hải, đáy biển và lòng đất dưới đáy biển của lãnh hải. Ranh giới bên ngoài của lãnh hải chính là đường biên giới quốc gia trên biển của Việt Nam.
c. Về vùng ĐQKT và thềm lục địa: Ta có quyền chủ quyền và quyền tái phán đối với vùng ĐQKT và thềm lục. Vùng ĐQKT của nước ta rộng 200 hải lý kể từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải. Thềm lục địa nước ta có chiều rộng tối thiểu 200 hải lý và mở rộng ra ngoài lãnh hải cho đến bờ ngoài của rìa lục địa, có độ sâu khoảng 200 m hoặc hơn nữa. Nhà nước ta có chủ quyền hoàn toàn  về mặt thăm dò, khai thác, bảo vệ và quản lý các tài nguyên thiên nhiên ở thềm lục địa Việt Nam. Năm 2009, nước ta đa gởi 2 Báo cáo về ranh giới thềm lục địa của Việt Nam ngoài phạm vi 200 hải lý ở hai khu vực cho Ủy ban ranh giới thềm lục địa của Liên Hiệp quốc xem xét.
d. Luật biển Việt Nam quy định tàu thuyền của các nước được đi qua không gây hại lãnh thổ nước ta. Tàu quân sự nước ngoài thông báo trước khi thực hiện quyền này. Luật cũng quy định quyền tự do hàng hải, quyền tự do hàng không, quyền đặt dây cáp, ống dẫn ngầm trên thềm lục địa Việt Nam. Các quyền này được thực hiện theo đúng các quy định của Công ước Luật Biển năm 1982.
đ. Về quy chế các đảo của Việt Nam: Luật biển Việt Namkhẳng định Nhà nước ta thực hiện chủ quyền trên các đảo, quần đảo Việt Nam. Phù hợp với điều 121 của Công ước Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam quy định đảo thích hợp cho đời sống con người hoặc một đời sống kinh tế riêng thì có nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng ĐQKT và thềm lục địa; còn đảo đá không thích hợp cho đời sống con người hoặc một đời sống kinh tế riêng thì không có vùng ĐQKT và thềm lục địa.
 
Chương III: Hoạt động trong vùng biển Việt Nam
Gồm có 20 điều quy định về nội hàm của việc đi qua không gây hại, nghĩa vụ thực hiện quyền này, quy định tuyến đường hàng hải và phân luồng giao thông.
a. Luật Biển Việt Nam quy định rõ những hành vi mà tàu thuyền nước ngoài không được làm khi đi qua lãnh hải nước ta. Cụ thể không được:
- Đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam;
- Đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia khác;
- Thực hiện các hành vi trái nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế được quy định trong Hiến chương Liên Hiệp quốc;
- Luyện tập hay diễn tập với bất kỳ kiểu, loại vũ khí nào, dưới bất cứ hình thức nào, thu nhập thông tin gây thiệt hại cho quốc phòng, an ninh của Việt Nam;
- Tuyên truyền nhằm gây hại đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam;
- Bốc dỡ hàng hóa, tiền bạc hay đưa người lên xuống tàu thuyền trái với quy định của pháp luật Việt Nam về hải quan, thuế, y tế hoặc xuất nhập cảnh;
- Cố ý gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường biển, đánh bắt hải sản trái phép, nghiên cứu, điều tra, thăm dò trái phép…
Tàu thuyền nước ngoài phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến an toàn hàng hải, bảo vệ thiết bị và hệ thống đảm bảo hàng hải, đường dây cáp ngầm, bảo tồn tài nguyên biển, gìn giữ môi trường biển.
b. Chính phủ quy định công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải, khi cần thiết lập vùng cấm tạm thời hoặc vùng hạn chế hoạt động trong lãnh hải Việt Nam. Luật Biển Việt Nam cũng quy định tàu ngầm và các phương tiên đi ngầm khác khi ở trong nội thủy lãnh hải Việt Nam phải nổi lên mặt nước. Trong chương này, Luật Biển Việt Nam cũng quy định về vấn đề tìm kiếm, cứu nạn và cứu hộ, về giữ gìn bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, về nghiên cứu khoa học biển; đồng thời nêu cụ thể những hành vi bị cấm như cấm đe dọa chủ quyền, quốc phòng – an ninh Việt Nam, cấm tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí, chất nổ, chất độc hại, cấm mua bán người, cấm phát sóng trái phép.
 
Chương IV: Phát triển kinh tế biển
Chương này có 5 điều quy định về các nguyên tắc phát triển biển, các ngành kinh tế biển ưu tiên phát triển, vấn đề quy hoạch phát triển kinh tế biển, khuyến khích, ưu đãi đầu tư phát triển kinh tế biển trên các đảo và hoạt động trên biển.
a. Các nguyên tắc phát triển kinh tế biển là phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, gắn liền với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn trên biển, phù hợp với yêu cầu quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển; gắn liền với phát triển kinh tế của các địa phương ven biển và hải đảo.
b. Luật Biển Việt Nam quy định Nhà nước ưu tiên tập trung phát triển các ngành kinh tế biển: Tìm kiếm, thăm dò, khai thác, chế biến dầu, khí và các loại tài nguyên khoáng sản biển; vận tải biển, cảng biển, đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, phương tiện đi biển và dịch vụ hàng hải khác, du lịch biển và kinh tế đảo; khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản; phát triển, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ và khai thác và phát triển kinh tế biển; xây dựng và phát triển nguồn nhân lực biển.
 
Chương V: Tuần tra, kiểm soát trên biển
Chương này có điều quy định về lực lương tuần tra, kiểm soát trên biển; nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm điều tra, kiểm soát trên biển.
Luật Biển Việt Nam nêu các lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển gồm: các lực lượng có thẩm quyền thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, các lực lượng tuần tra, kiểm soát chuyên ngành khác; lực lượng dân quân tự vệ của các tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương, lực lượng bảo vệ tổ chức, cơ quan đóng ven biển và các lực lượng khác có trách nhiệm tham gia tuần tra, kiểm soát trên biển khi được cơ quan có thẩm quyền huy động.
 
Chương VI: Xử lý vi phạm
Chương này có 4 điều quy định về dẫn giải và địa điểm xử lý vi phạm; biện pháp ngăn chặn; thông báo cho Bộ Ngoại giao và xử lý vi phạm.
 
Chương VII: Điều khoản thi hành
Chương này có 2 điều quy định về hiệu lực thi hành và hướng dẫn thi hành
Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.
3. Ý nghĩa của việc thông qua Luật Biển Việt Nam 
a. Ý nghĩa về đối nội
Việc thông qua Luật Biển Việt Nam là một hoạt động lập pháp cần thiết trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý liên quan biển, đảo nước ta. Lần đầu tiên nước ta có một văn bản Luật quy định đầy đủ chế độ pháp lý các vùng biển, đảo thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam theo đúng Công ước Luật Biển năm 1982. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển kinh tế biển, đảo nước ta.
b. Ý nghĩa đối ngoại
Với việc thông qua Luật Biển Việt Nam, chúng ta đạt kết quả là làm cho các quy định luật pháp quốc gia phù hợp với các quy định của luật biển quốc tế, cụ thể là Công ước Luật Biển năm 1982. Cùng với việc khẳng định chủ trương giải quyết các tranh chấp biển, đảo bằng các biện pháp hòa bình, chúng ta đã chuyển một thông điệp quan trọng tới toàn thế giới: Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm trong cộng động quốc tế, tôn trọng và tuân thủ pháp luật quốc tế, nhất là Công ước Luật Biển năm 1982, thể hiện quyết tâm của nhà nước ta phấn đấu vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới.
 
 

Câu 4: Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã vi phạm những điều khoản nào của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982?
Ngày 2/5/2014, Trung Quốc đã hạ đặt giàn khoan ký hiệu HD 981, cách Đường cơ sở của Việt Nam 119 hải lý là phi pháp, vi phạm Điều 56 của Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). Theo Điều 56 của Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) quy định, một quốc gia ven biển có quyền chủ quyền đối với mục đích về thăm dò, khai thác, bảo tồn và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Do đó, theo Luật Biển quốc tế 1982, đây là vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Việt Nam có quyền chủ quyền và quyền tài phán tại vùng biển này. 
 

Hành động của Trung Quốc cho tàu ép, phun nước và đâm tàu kiểm ngư Việt Namđang thực thi nhiệm vụ là hành vi đi ngược lại nội dung Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS). Vì Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS)  có nội dung quy định các quốc gia thành viên phải giải quyết bằng biện pháp hoà bình các tranh chấp liên quan đến việc hiểu và áp dụng Công ước. Các tranh chấp cần được trình lên Toà án quốc tế về luật biển ( được thành lập theo Công ước), trình lên Toà án công lý quốc tế hoặc trọng tài. Toà án có quyền tài phán riêng biệt đối với những tranh chấp liên quan đến khai thác ở đáy biển.Hành động này của Trung Quốc cũng đi ngược lại tinh thần của DOC, trái với luật pháp quốc tế.
Câu 5: Từ khi thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có những văn bản nào để chỉ đạo thực hiện? Nêu khái quát nội dung của các văn bản đó.
          Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và Nghị quyết 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã có Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 11/9/2007 về phát triển kinh tế biển, vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 với mục tiêu giàu lên từ biển, mạnh lên từ biển theo tinh thần của Chiến lược biển Việt Nam.
          Căn cứ vào các nghị quyết trên, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế biển đến năm 2020.
          Quan điểm của Đề án là: phát triển kinh tế vùng biển Sóc trăng có tốc độ tăng trưởng cao, làm đầu tàu cho cả tỉnh, hướng mạnh về xuất khẩu và thu hút đầu tư nu7óc ngoài, tạo sự chuyển biến cơ bản và toàn diện vùng biển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng biển; đồng thời kết hợp với tăng trưởng, củng cố quốc phòng- an ninh, bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái, bảo đảm phát triển bền vững trong tương lai.
          Mục tiêu phát triển cụ thể của Đề án là: tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành khu kinh tế mà hạt nhân là cảng nước sâu trung chuyển than; phát triển và kết nối cảng biển, hệ thống đô thị, các khi công nghiệp, khu du lịch- dịch vụ. . .; hình thành và phát triển một số ngành mũi nhọn từ lợi thế biển như: khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản, du lịch biển, công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp điện và các ngành kéo theo; nâng cao thu nhập bình quân đầu người vùng biển, năm 2008 đạt 853USD và năm 2010 đạt 1.122 USD, năm 2015 đạt 3.147 USD và năm 2020 đạt 10.247 USD/ người/ năm. Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2010 đạt 30%, năm 2015 đạt 45% và năm 2020 đạt trên 60% trong tổng số lao động. Tỉ lệ hộ dùng điện đạt 90% vào năm 2010 và 95% vào năm 2015. Tỷ lệ hộ dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 88% vào năm 2010 và 100% vào năm 2020.
          Ngoài ra, nhằm để cụ thể hóa Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 11/9/2007 về phát triển kinh tế biển, vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 và Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế biển đến năm 2020, UBND tỉnh Sóc Trăng còn ban hành 2 quyết định, đó là Quyết định số 140/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch sử dụng bãi bồi ven biển tỉnh Sóc Trăng giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND, ngày 29/6/2012 kèm theo quy định về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Nội dung cụ thể của từng quyết định như sau:
 Quyết định số 140/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Phê duyệt Quy hoạch sử dụng bãi bồi ven biển tỉnh Sóc Trăng giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Quyết định này được ban hành nhằm mục tiêu tạo tiền đề cho việc khuyến khích và huy động các nguồn lực vào phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn từ biển; thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nói chung và của các địa phương vùng ven biển nói riêng; quản lý có hiệu quả việc đầu tư, khai thác và sử dụng bền vững đất bãi bồi ven biển và tài nguyên biển.
          Phạm vi quy hoạch là phát triển mạnh kinh tế biển tại khu vực đất bãi bồi trên địa bàn huyện Cù Lao dung, huyện Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu với định hướng là ưu tiên phát triển các lĩnh vực chế biến nông- lâm- thủy, hải sản; trồng rừng phòng hộ; nuôi trồng thủy- hải sản; du lịch; công nghiệp; quốc phòng; hạ tầng giao thông với tổng cộng 18 dự án triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất bãi bồi ven biển.
          Theo đó, đến năm 2020, diện tích bãi bồi đưa vào khai thác sử dụng là 39.748,70ha, trong đó: trồng rừng phòng hộ 13.944,2ha ( kể cả 5.543ha rừng ngập mặn hiện có); nuôi trồng thủy sản 7.000ha; du lịch 1.300ha; công nghiệp 3.540ha ( điện gió); quốc phòng 300ha; hạ tầng giao thông 56,5ha ( cảng, bến cá, luồng giao thông. . .); mục đích khác 13.608ha. Đến năm 2030 khai thác sử dụng hết 52.238ha diện tích đất bãi bồi ven biển hiện có, trong đó: trồng rừng phòng hộ 20.000ha; nuôi trồng thủy sản 9.000ha; du lịch 1.800ha; công nghiệp ( điện gió) 7.200ha; quốc phòng 500ha; hạ tầng giao thông ( cảng, bến cá, luồng giao thông,. . .) 130ha; mục đích kah1c 13.608ha.
          - Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND, ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh Sóc Trăng kèm theo quy định về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Quy định này gồm 4 chương và 18 điều. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến khai thác, bảo vệ và phát triển  nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh cần đảm bảo các nguyên tắc chung; khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản phải kết hợp giữa phát triển kinh với bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên vùng biển và các vùng nước tự nhiện khác.
          Các tổ chức, cá nhân khi khai thác thủy sản cần tuân thủ các quy định như: đăng kiểm tàu cá, đăng ký tàu cá, đăng ký thuyền viên, đảm bảo an toàn tuyệt đối với tàu cá, trách nhiệm của chủ tàu cá, thuyền trưởng và người lái tàu. . .
 

          Đối với công tác bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản: nghiêm cấm các hoạt động khai thác thủy sản tận diệt, khai thác các loài thủy sản quý hiếm có nguy cơ
